






Phụ lục I
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2030 
 (Kèm theo Kế hoạch số  #svb /KH-UBND ngày  #nbh/ 3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Nội dung công việc Cơ quan chủ 
trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

thực hiện

1 Phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu

1.1

Phát triển ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số, phát 
triển nền sản xuất xanh sạch, bền vững, du lịch nông thôn trong xây dựng 
nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong nông nghiệp 
theo Quyết định 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 
14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển bền vững nông nghiệp, 
nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-
2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 1313/KH-SNN&PTNT về triển 
khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành NN và PTNT tỉnh Quảng 
Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố

Giai đoạn 
2023-2030

1.2

Tập trung vào các sản phẩm chủ lực của địa phương như: chuối, măng cụt, dưa 
hấu, sâm Ngọc Linh, quế Trà My và một số dược liệu đặc trưng,... tạo vùng 
sản xuất chuyên canh, theo chuỗi, có sản phẩm đủ lớn để phục vụ chế biến và 
xuất khẩu; phát triển chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất, thu mua, chế biến, bảo 
quản, xuất khẩu.

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
Hàng năm

1.3

Hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất sản phẩm đúng quy định về chất 
lượng, phương thức trồng trọt theo tiêu chuẩn như VietGAP, Global GAP,… 
Tập trung đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, quy cách đóng gói, bao 
bì, thông tin sản phẩm, truy xuất nguồn gốc,… để xuất khẩu.

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
Hàng năm

1.4

Hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã thiết lập hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng 
trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản. Quản lý sử dụng mã số vùng trồng, tổ 
chức kiểm tra, đánh giá vùng trồng, sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói 
theo quy định. 

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
Hàng năm
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STT Nội dung công việc Cơ quan chủ 
trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

thực hiện

1.5

Định hướng phát triển ngành sản xuất chế biến thủy sản theo hướng tăng sản 
lượng nuôi trồng, giảm sản lượng khai thác; thu hút đầu tư xây dựng các nhà 
máy chế biến thủy sản, đẩy mạnh công nghệ tiên tiến vào đóng gói và bảo quản 
đối với hàng thủy sản xuất khẩu, nhất là sản phẩm tôm chân trắng và tôm sú.

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố

Giai đoạn 
2023-2030

1.6

Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký quyền sở 
hữu công nghiệp dưới hình thức nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; đăng ký mã số mã 
vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa để góp 
phần nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản của tỉnh.

Sở Khoa học và 
Công nghệ

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
Hàng năm

1.7

Triển khai thực hiện có hiệu quả: Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 
của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 đối với lĩnh vực thương mại; Quyết định số 795/QĐ-
UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình đẩy mạnh 
xuất khẩu đối với các sản phẩm có khả năng cao của Quảng Nam giai đoạn 
2022-2025;…

Sở Công 
Thương

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
Hàng năm

1.8

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2022.

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
Hàng năm

1.9

Quảng bá, giới thiệu tới các nhà đầu tư về tiềm năng, cơ hội, ưu đãi, kết cấu hạ 
tầng đồng bộ tại Khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
để thu hút các dự án công nghiệp phù hợp, hiệu quả. Thực hiện quy hoạch, bố 
trí các ngành nghề chế biến, sản xuất các sản phẩm lợi thế, sản phẩm có khả 
năng cạnh tranh cao để xuất khẩu như ô tô, phụ tùng, cơ khí, linh kiện điện tử, 
thủy sản, giày dép, dệt may... 

Ban Quản lý 
các KKT và 
KCN tỉnh

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố

Giai đoạn 
2023-2030

2 Phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn

2.1

Triển khai, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế, 
các Hiệp định thương mại tự do, chính sách xuất nhập khẩu, thị trường xuất 
nhập khẩu hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, SPS,… để kịp 
thời phổ biến đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa bàn nắm 
được và có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Sở Công 
Thương; Sở 
Thông tin và 
Truyền thông

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, Báo Quảng Nam; 
Đài phát thanh truyền 
hình tỉnh; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm
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STT Nội dung công việc Cơ quan chủ 
trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

thực hiện

2.2

Phối hợp, trao đổi thông tin với các Thương vụ, Tham tán thương mại của Việt 
Nam tại nước ngoài, Văn phòng Xúc tiến thương mại, Trung tâm giới thiệu 
sản phẩm tại nước ngoài để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đến thị 
trường nước ngoài; nhất là các cơ quan tại những thị trường tiềm năng để xuất 
khẩu nông thủy sản của tỉnh.

Sở Công 
Thương

Cục Xúc tiến thương 
mại; Vụ Thị trường 
châu Á - châu Phi, 

Châu Âu – Châu Mỹ; 
Sở Ngoại vụ

Giai đoạn 
2023-2030

2.3

Thực hiện có hiệu quả Quyết định 1415/QĐ-TTg ngày 14/11/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực 
tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” nhằm khuyến khích 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng phân 
phối hàng hóa toàn cầu, xuất khẩu trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài.

Sở Công 
Thương

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành 
phố

Giai đoạn 
2023-2030

2.4

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong phát triển thị 
trường, xúc tiến thương mại, kết hợp có hiệu quả các hoạt động xúc tiến 
thương mại với xúc tiến đầu tư, văn hóa, du lịch; tiếp tục thực hiện Kế hoạch 
số 1564/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định 
số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
"Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động 
xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 
2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025.

Sở Công 
Thương

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành 
phố

Giai đoạn 
2023-2030

2.5

Phát hành ấn phẩm, tài liệu về các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực của 
tỉnh để quảng bá ở thị trường nước ngoài; tập trung tạo điều kiện thuận lợi để 
xuất khẩu vào thị trường các nước, vào thị trường tiềm năng như: Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia Châu Âu.

Sở Công 
Thương; Sở 
Nông nghiệp 

và PTNT

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành 
phố; các doanh nghiệp, 
HTX, hộ kinh doanh

Giai đoạn 
2023-2030

2.6
Lồng ghép mở rộng thị trường xuất khẩu trong các hoạt động đối ngoại, nhất 
là các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, trên cơ sở khai thác hiện quả các quan 
hệ hữu nghị để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Ngoại vụ
Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
Hàng năm

2.7

Tăng cường các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các sản 
phẩm, hàng hóa xuất khẩu tiềm năng của tỉnh ở những thị trường trọng điểm; 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về sở hữu công 
nghiệp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Sở Khoa học và 
Công nghệ

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố Giai đoạn 
2023-2030
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STT Nội dung công việc Cơ quan chủ 
trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

thực hiện

3
Tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu, kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất 
trong nước, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng

3.1

Ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về xuất nhập 
khẩu nhất là đơn giản hóa thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu,... 
thúc đẩy tạo thuận lợi hoá thương mại. 

Cục Hải quan 
tỉnh; Bộ Chỉ 
huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
Hàng năm

3.2

Tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong 
bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” nhằm tăng 
cường khả năng áp dụng các biện pháp bảo vệ sản xuất trong nước; thực hiện 
hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong quá trình xử lý các vụ việc phòng 
vệ thương mại; đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền về phòng vệ thương 
mại cho cán bộ quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội, các tổ 
chức liên quan.

Sở Công 
Thương

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
Hàng năm

3.3

Tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về gian lận thương mại, gian 
lận xuất xứ và lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, đảm bảo an ninh 
các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống 
các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng 
hoá.

Cục quản lý thị 
trường; Công 

an tỉnh

Công Thương; Cục hải 
quan tỉnh; Bộ chỉ huy 

Bộ đội biên phòng tỉnh; 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố

Hàng năm

4 Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu

4.1

Khuyến khích, thu hút các tập đoàn lớn, đa quốc gia tham gia đầu tư sản xuất 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Sở Kế hoạch và 

đầu tư

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
Hàng năm

4.2

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 
của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2022 - 2025, Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2022 – 2025; theo đó, tổ chức đào tạo lao động có tay nghề cao trong 
một số ngành sản xuất hàng xuất khẩu như dệt may, da giày, ô tô, linh kiện ô 
tô, linh kiện điện tử… và mở rộng các hình thức hợp tác quốc tế về đào tạo 
công nhân kỹ thuật, chuyên gia theo chương trình của các Bộ, ngành.

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 

hội

Các Sở, ban, ngành liên 
quan; UBND các 

huyện, thị xã, thành 
phố; Các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp trên 

địa bàn tỉnh.

Hàng năm
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trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

thực hiện

4.3

Huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông kết nối dịch vụ logistics 
(dự án: Cảng hàng không sân bay Chu Lai, Cảng biển Chu Lai, Kỳ Hà, tuyến 
đường bộ ven biển Võ Chí Công,...), trong đó tập trung ưu tiên xây dựng, mở 
rộng kết nối hạ tầng giao thông giữa Quảng Nam và các tỉnh nhằm phát triển 
nhiều hình thức vận tải phục vụ xuất khẩu. 

Sở Giao 
thông vận 

tải

Các Sở, ban, ngành liên 
quan; UBND các 

huyện, thị xã, thành 
phố

Giai đoạn 
2023-2030

4.4

Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 3115/KH-UBND ngày 26/5/2021 của 
UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương 
mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm thu hút 
doanh nghiệp đầu tư hạ tầng thương mại biên giới, nâng cấp hệ thống giao 
thông, chợ cửa khẩu, trung tâm thương mại, cơ sở vật chất tại cửa khẩu,... 

Sở Công 
Thương

Các Sở, ban, ngành liên 
quan; UBND các 

huyện, thị xã, thành 
phố

Giai đoạn 
2023-2030

4.5

Tiếp tục triển khai Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Nam 
Giang kết nối Hành lang kinh tế Đông – Tây 2 nhằm đáp ứng năng lực vận tải 
hàng hóa giữa thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam với khu vực Trung - Nam 
Lào, Đông - Nam Thái Lan qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thuận lợi cho 
hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Ban quản lý 
các KKT và 
KCN tỉnh

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành 
phố

Giai đoạn 
2023-2030

4.6

Huy động nguồn lực đầu tư, sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông vận tải trên 
địa bàn tỉnh theo các quy hoạch, đề án, kế hoạch được cấp thẩm quyền phê 
duyệt đảm bảo kết nối thuận lợi khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, dự án sản xuất lớn,... với hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn 
tỉnh để rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí cho hoạt động vận tải.

Sở Giao thông 
vận tải

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành 
phố

Giai đoạn 
2023-2030

5 Nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng

5.1
Tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp trong tỉnh 
tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
thông qua các hội nghị, hội thảo, chương trình kết nối giao thương,...

Sở Công 
Thương

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
Hằng năm

5.2

Tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo, tuyên truyền để nâng cao năng lực 
cho các doanh nghiệp về tận dụng ưu đãi trong các Hiệp định thương mại tự 
do, kỹ năng xúc tiến thương mại, xuất khẩu thông qua thương mại điện tử, an 
toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật,.. đáp ứng quy định 
của thị trường.

Sở Công 
Thương; Sở 
Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành 
phố

Hằng năm
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STT Nội dung công việc Cơ quan chủ 
trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

thực hiện

5.3

Nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhất là đối với các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp; 
hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, khởi nghiệp, nâng cao năng 
lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Hiệp hội 
doanh 

nghiệp tỉnh

Các Sở, ban, ngành liên 
quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
Hằng năm



Phụ lục II
CÁC ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ ĐẾN NĂM 2030 TỈNH QUẢNG NAM

(Kèm theo Kế hoạch số  #svb/KH-UBND ngày #nbh/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Nội dung nhiệm vụ, Đề án Cơ quan Chủ trì Thời gian hoàn thành

1

Đề án phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu hàng 
nông sản chủ lực (dưa hấu, chuối, dứa, măng cụt) 
tỉnh Quảng Nam sang thị trường Mỹ, Châu Âu và 
Trung Quốc.

Sở Công Thương 2023-2024

2 Đề án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng thương mại 
trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam Sở Công Thương 2023-2024

3
Kế hoạch hỗ trợ, bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở 
ngoài nước đối với sản phẩm xuất khẩu tiềm năng 
của tỉnh Quảng Nam

Sở Công Thương 2024-2025

4
Đề án Xúc tiến thương mại các sản phẩm từ cây sâm 
Ngọc Linh, quế Trà My và cây dược liệu đặc trưng 
tại thị trường Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc

UBND huyện Nam Trà My 2024-2025




